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Đang 
theo
 học 
năm

Niên 
khóa
 bắt 
đầu 

nhận 
học 

bổng

Điện thoại
Hoàn cảnh
 gia đình

Loại 
học

bổng

Số tài khoản
Tên tài khoản * 

(Viết hoa,  
không dấu)

Ngân hàng thụ 
hưởng/Chi 

nhánh
(Ký hiệu tên 

ngân hàng theo 
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1 Lê Thị Kiều Linh 14/4/2004 K56 QLLH ĐT1 1 2022 0784419703
Gia đình 
khó khăn

Xét 
mới

1024003424 Le Thi Kieu Linh VCB

2 Trương Thị Kim Loan 03/10/2004 K56 QTKSĐT1 1 2022 0357640793 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

0357640793
Truong Thi Kim 
Loan

MB 

3 Phan Văn Nghĩa 1/3/2004 K56 QLLH 2 1 2022 0866807644 Hộ nghèo
Xét 
mới

0866807644 Phan Van Nghia MB 

4 Lương Thị Ngọc Ánh 10/1/2004 K56 QLLHĐT1 1 2022 0942730064 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

1030613165 Tran Thi Thu Phuong VCB

5 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 6/8/2004 K56 DL 1 2022 0823319525 Hộ nghèo
Xét 
mới

9358741447
Nguyen Thi Quynh 
Nhi

VCB

6 Vi Long An 5/6/2003 K55 LHĐT1 2 2022 0359477823 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

1019617360 Vi Long An SHB 

7 Hồ Thị Kiều Phước 30/4/2001 K53 HDDL ĐT 4 2022 0965989821 Hộ nghèo
Xét 
mới

1014818834 Ho Thi Kieu Phuoc SHB 

8 Trương Thị Huyền Trang 02/10/2003 K55 QTDVDLLH1 2 2021 0857567608 Hộ cận nghèo Bảo lưu 1019601101
Truong Thi Huyen 
Trang

SHB 

9 Lê Thị Lem 27/5/2002 K54 QLLHĐT2 3 2020 0382328996 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0382328996 Le Thi Lem MB 

10 Nguyễn Thị Mỹ Hà 23/10/2002 K54 QLLHĐT3 3 2020 0362889769 Hộ cận nghèo Bảo lưu 4999999992002 Nguyen Thi  My Ha MB 

11 Đoàn Thị Diệu Thanh 08/10/2001 K53 QLLHĐT1 4 2019 0944048387 Hộ  nghèo Bảo lưu 63310000504392
Doan Thi Dieu 
Thanh

BIDV

12 Nguyễn Phương Liên 18/02/2001 K53 HDDL ĐT 4 2019 0396306478 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0161001758572 Nguyen Phuong Lien VCB

13 Lê Thị Bích Hằng 15/9/2001 K53 Du lịch 1 4 2019 0398187376 Hộ  nghèo Bảo lưu 1014818258 Le Thi Bich Hang SHB 

I. Trường Du lịch
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14 Trần Thị Thanh Thuỷ 24/10/2001 TLGD 4 4 2019 0326602269 Hộ cận nghèo Bảo lưu 109870905557 Tran Thi Thanh Thuy Vietinbank

15 Hồ Thị Hiệp 17/11/2002 GDCT 3 3 2020 0362560142 Hộ nghèo Bảo lưu 105872635474 Ho Thi Hiep Vietinbank

16 Trương Thị Thu Hằng 05/06/2002 GDTH 3 3 2020 0859405373 Hộ cận nghèo Bảo lưu 108872646991
Truong Thi Thu 
Hang

Vietinbank

17 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 26/11/2003 Toán 2 2 2021 0866116536 Hộ cận nghèo Bảo lưu 103874848898 Nguyen Thi My Thoa Vietinbank

18 Lê Thị Huyền 26/04/2003 Toán 2 2 2021 0931944893 Hộ nghèo Bảo lưu 101873726085 Le Thi Huyen Vietinbank

19 Trần Văn Đức 05/12/2003 Hoá 2 2 2021 0338743910 Hộ nghèo Bảo lưu 3603220074870 Tran Van Duc

Vba - Ngan Hang 
Nong Nghiep Va 
Phat Trien Nong 
Thon Viet Nam

20 Nguyễn Thị Lộc 08/02/2003 KHTN 2 2 2021 0336853219 Hộ nghèo Bảo lưu 102874844784 Nguyen Thi Loc Vietinbank

21 Nguyễn Thị Hân 08/12/2003 Văn 2 2 2021 0984427220 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0984427220 Nguyen Thi Han MB 

22 Vương Thị Tâm 09/09/2003 GDTH 2 2 2021 0968665207 Hộ cận nghèo Bảo lưu 108874617803 Vuong Thi Tam Vietinbank

23 Võ Thị Hiền 02/06/2003 GDTH 2 2 2021 0345831136 Mồ côi Bảo lưu 049263840001 Vo Thi Hien
Ngân Hàng Bưu 
Điện Liên Việt

24 Hồ Thị Hân 11/07/2003 GDTH 2 2 2021 0352149243 Hộ nghèo Bảo lưu 100874812549 Ho Thi Han Vietinbank

25 Phạm Văn Tiến 04/04/2003  Lịch sử 1 2022 0349067538
Hộ cận nghèo, bố 
đã mất

Xét 
mới

0291000354063 Tran Thi Nguyet VCB

26 Trần Thị Thanh Nhàn 12/03/2004 Lịch sử-Địa lí 1 2022 0343737280
Hộ cận nghèo, bố 
đã mất

Xét 
mới

19029728880014 Tran Thi Van Techcombank

27 Hoàng Thị Bảo Vy 23/04/2004 Hóa 1 1 2022 0393340538
Hộ nghèo, bố đã 
mất

Xét 
mới

0393340538 Hoang Thi Bao Vy MB 

28 Nguyễn Hữu Lân 05/01/2003 GDCD 1 1 2022 0961706802 Hộ nghèo
Xét 
mới

13210000567728 Nguyen Huu Lan BIDV

II. Trường Đại học Sư phạm
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29 Trần Võ Hoàng Nguyên 01/03/2004 Tin 1 1 2022 0934721591 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

0934721591
Tran Vo Hoang 
Nguyen

MB 
Dự 

phòng

30 Nguyễn thị Quỳnh Phụng 7/6/2004 K3 -Quan hệ Quốc tế 1 2022 0763752204
Hộ nghèo, gia 
đình mẹ đơn thân

Xét 
mới

0161001762604
Nguyen Thi Quynh 
Phung

VCB

31 Đặng Văn Kỳ 13/11/2004 TĐH K3 1 2022 07666652436 Hộ nghèo
Xét 
mới

32 Trương Thị Mỹ Linh 1/1/2003 ANH SPK18A 2 2021 0772150763
Sinh viên là người 
mồ côi cha,  thuộc 
Hộ cận nghèo

Bảo lưu 0519568029999 Truong Thi My Linh MB 

33 Trần Thị Liểu 25/06/2003 ANH K18C 2 2021 0812759679
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 107874750858 Tran Thi Lieu Vietinbank

34 Trần Thị Trang 25/06/2000 TRUNG K16E 4 2019 0834358737
Sinh viên là người 
khuyết tật, thuộc 
Hộ khó khăn

Bảo lưu 109869399934 Tran Thi Trang Vietinbank

35 Lê Thị Thạch Đan 23/08/2002 TRUNG K17D 3 2020 0901963981 
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 104872213015 Le Thi Thach Dan Vietinbank

36 Hoàng Thị Huệ 5/4/2001 TRUNG K16C 4 2019 0339510257
Sinh viên là người 
mồ côi cha, thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 104870516423 Hoang Thi Hue Vietinbank

37 Trần Thị Hoà 7/5/2001 ANH K17E 3 2020 0932448214
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 105872212603 Tran Thi Hoa Vietinbank

38 Lê Thị Yến Như 3/11/2002 TRUNGK17A 3 2020 0866430737
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 107872523366 Le Thi Yen Nhu Vietinbank

III. Khoa Quốc tế

IV. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

V. Trường Đại học Ngoại ngữ
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39 Võ Thị Thuỳ Trang 22/09/2001 TRUNGK16E 4 2019 0935090861

Sinh viên là người 
mồ côi mẹ, cha 
đang hưởng chế 
độ chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại cơ sở 
BTXH, thuộc Hộ 
khó khăn

Bảo lưu  101870516523 Vo Thi Thuy Trang Vietinbank

40 Hoàng Thị Thu Hiền 1/4/2000 PHÁP K16B 4 2019 0868108920
Sinh viên mồ côi 
cả cha và mẹ, 
thuộc Hộ nghèo

Bảo lưu 103867872037 Hoang Thi Thu Hien Vietinbank

41 Hoàng Thị Kim Quý 20/02/2003 ANH K18A 2 2021 0762861379
Sinh viên mồ côi 
cả cha và mẹ

Bảo lưu 0762861379 Hoang Thi Kim Quy MB 

42 Hồ Thị Kiều Trinh 27/04/2001 ANH K16H 4 2019 0702507968
Sinh viên mồ côi 
cả cha và mẹ

Bảo lưu 4203205200503  Hồ Thị Kiều Trinh Agribank

43 Trần Thị Thắm 28/01/2001 HÀN K17B 3 2020 0989823305
Sinh viên mồ côi 
cả cha và mẹ

Bảo lưu 3707205098825 Tran Thi Tham Agribank

44 Nguyễn Thị Hằng 20/04/2001 NHẬT K16C 4 2019 0392560087
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 19034764730014 Nguyen Thi Hang Techcombank

45 Hà Thị Vân Anh 16/12/2003 NHẬT K18B 2 2021 0327863146
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Bảo lưu 100874778728 Ha Thi Van Anh Vietinbank

46
Nguyễn Thị Hương 
Giang

20/11/2001 HÀN K16A 4 2019 0852628044
Sinh viên thuộc 
Hộ khó khăn

Bảo lưu 100870515889
Nguyen Thi Huong 
Giang

Vietinbank

47 Tống Thị Mai Trâm 9/4/2004 ANH K19I 1 2022 0388017729

Sinh viên là người 
mồ côi cha, mẹ 
đang hưởng chế 
độ chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại trung 
tâm bảo trợ xã 
hội, thuộc Hộ 
nghèo

Xét 
mới

107876987299 Tong Thi Mai Tram Vietinbank
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48 Phạm Thị Huyền 13/11/2002 HÀN K19D 1 2022 0335335006
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Xét 
mới

 103872465985 Pham Thi Huyen Vietinbank

49 Nguyễn Thị Ánh Hồng 5/9/2004 ANH SPK19B 1 2022  0854210277
Sinh viên là người 
mồ côi cả cha và 
mẹ 

Xét 
mới

103876275735
Nguyen Thi Anh 
Hong

Vietinbank

50 Lê Thị Huyền My 9/11/2004 HÀN K19C 1 2022 0974709073
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Xét 
mới

109877013432 Le Thi Huyen My Vietinbank

51 Hà Thị Hường 2/1/2004 HÀN K19B 1 2022 0379365503
Sinh viên là người 
mồ côi cha thuộc 
Hộ cận nghèo

Xét 
mới

0342304674 Ha Thi Huong MB 

52 Phạm Thị Thu Hằng 6/2/2004 ANH SPK19A 1 2022 0763166681
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Xét 
mới

53210001253211 Pham Thi Thu Hang BIDV

53 Nguyễn Thị Lệ My 1/6/2004 TRUNG K19B 1 2022 0383166004
Sinh viên thuộc 
Hộ khó khăn

Xét 
mới

102877028667 Nguyen Thi Le My Vietinbank

54 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/11/2004 ANH K19E 1 2022 0384674135
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Xét 
mới

106876987045
Nguyen Thi Ngoc 
Anh

Vietinbank
Dự 

phòng

55 Lê Phan Thùy Quyên 1/1/2001 Luật K43C 4 2019 0358241768
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 55610001113805 Le Phan Thuy Quyen BIDV

56 Hoàng Thị Thảo Nguyên 19/3/2001 Luật K43G 4 2019 0914704414
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 55610000983519
Hoang Thi Thao 
Nguyen

BIDV

57 Vũ Thị Thanh Huyền 10/1/2001 Luật Kinh tế K43A 4 2019 0333218241
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 55610000980848 Vu Thi Thanh Huyen BIDV

58 Nguyễn Thị Vin 6/1/2001 Luật Kinh tế K43B 4 2019 0338043855
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 55610000980635 Nguyen Thi Vin BIDV

59 Đặng Thị Hạnh 24/10/2001 Luật Kinh tế K43D 4 2019 0379372776
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 55610000985223 Dang Thi Hanh BIDV

60 Nguyễn Công Đức 25/6/2000 Luật Kinh tế K43E 4 2019 0393807224
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Bảo lưu 55610000981498 Nguyen Cong Duc BIDV

VI. Trường Đại học Luật
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61 Võ Thị Hằng 31/7/2001 Luật Kinh tế K43G 4 2019 0774474754
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Bảo lưu 4203205197279 Vo Thi Hang Agribank

62 Lê Anh Quỳnh 27/4/2002 Luật Kinh tế K44G 3 2020 0941033274
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Bảo lưu 100875974507 Le Anh Quynh Vietinbank

63 Lê Trung Sáng 15/5/2001 Luật Kinh tế K44G 3 2020 0822353486
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 55610001122537 Le Trung Sang BIDV

64 Đỗ Trần Thị Mỹ Duyên 11/3/2003 Luật K45A 2 2021 0934978863
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Bảo lưu 2006206258050
Do Tran Thi My 
Duyen 

Agribank

65 Lê Thị Hải Bình 11/2/2003 Luật K45D 2 2021 0974849502
Gia đình 
khó khăn

Bảo lưu 237624513 Le Thi Hai Binh Vp Bank

66 Nguyễn Thị Hiền Lương 10/10/2003 Luật Kinh tế K45A 2 2021 354396943
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Bảo lưu 60110001462959
Nguyen Thi Hien 
Luong

BIDV

67 Bùi Thùy Nhung 19/5/2003 Luật Kinh tế K45E 2 2021 941211681
Gia đình 
khó khăn

Bảo lưu 3802205369682 Bui Thuy Nhung Agribank

68 Trần Thị Quỳnh  Nga 16/01/2004 Luật Kinh tế K46C 1 2022 0862409472  
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Xét 
mới

0000364974085 Tran Thi Quynh Nga MB 

69 Trương Lê Quốc 09/04/2004 Luật Kinh tế K46K 1 2022 0367089132  
Gia đình 
khó khăn

Xét 
mới

0111487304 Truong Le Quoc Đông Á 
Dự 

phòng

70 Đoàn Thị Thùy Trang 15/10/2004 Luật Kinh tế K46G 1 2022 0968088103  
Sinh viên thuộc 
Hộ cận nghèo

Xét 
mới

100876715917 Doan Thi Thuy Trang Vietinbank

71 Hồ Lê Quốc  Bảo 08/12/2003 Luật K46E 1 2022 0394684325
Sinh viên thuộc 
Hộ nghèo

Xét 
mới

9704229200056940 Ho Le Quoc Bao MB 

72 Nguyễn Hồng Long 20/5/2002
KTXD K11 - Kỹ 
thuật xây dựng

3 2022 0823099751
Hộ nghèo, mồ côi 
cha, mẹ bị bệnh 
tâm thần phân liệt

Xét 
mới

102872162282 Nguyen Hong Long Vietinbank

73 Trần Thị Kim Luôn 16/09/2001 K53G QTKD 4 2019 374140318 Hộ cận nghèo, bố mất Bảo lưu 55610001001609 Tran Thi Kim Luon BIDV

VII. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

VIII. Trường Đại học Kinh tế
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74 Đoàn Thị Trang 15/02/2001 K53A Kế toán 4 2019 0827431415
Hộ cận nghèo, bố 
không có, mẹ bị 
ung thư 

Bảo lưu 0161001757016 Doan Thi Trang VCB

75 Lê Thị Mỹ Tâm 22/10/2002 K54B Kế toán 3 2019 0862507425 Hộ nghèo, bố mất Bảo lưu 1017878469 Le Thi My Tam VCB

76 Đỗ Thị Hải Yến 29/03/2002 K54G Kế toán 3 2020 0703953614 Hộ cận nghèo Bảo lưu 09460469999 Le Thi Ngoc Tram MB 

77 Lê Thị Thùy Nhung 02/02/2003 K55C KDTM 2 2021 0918963854 Hộ nghèo. Bố mất Bảo lưu 55610001200284 Le Thi Thuy Nhung BIDV

78 Nguyễn Thị Hà Ny 03/08/2003 K55D QTKD 2 2021 0853569394 Hộ nghèo, Bố mất Bảo lưu 0853569394 Nguyen Thi Ha Ny Vp Bank

79 Mã Thị Thu Trang 05/01/2003 K55D Marketing 2 2021 0336843851 Hộ nghèo Bảo lưu 0336843851 Ma Thi Thu Trang MB 

80 Nguyễn Thị Thúy Hương 06/05/2003 K55C KDTM 2 2021 0367021549 Hộ nghèo Bảo lưu 55610001200309
Nguyen Thi Thuy 
Huong

BIDV

81 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 03/07/2003 K55B Marketing 2 2021 0898676274 Hộ nghèo, Bố mất Bảo lưu 0898676274 Nguyen Thi Cam Tien MB 

82 Nguyễn Thị Thanh Nhung 26/12/2003 K55E Kế toán 2 2021 0344932216 Hộ nghèo. Bảo lưu 3903205254338
Nguyen Thi Thanh 
Nhung

Agribank

83 Nguyễn Thị Quý Thy 03/08/2004 K56E Marketing 1 2022 0763750308 Hộ nghèo. Bố mất
Xét 
mới

0763750308 Nguyen Thi Quy Thy Vp Bank

84 Nguyễn Xuân Bích Trúc 16/06/2004 K56C Marketing 1 2022 0901948326
Bố mất, 02 em bị 
bệnh Down

Xét 
mới

0901948326
Nguyen Xuan Bich 
Truc

MB 

85 Chu Thị Hương 19/02/2004 K56A TMĐT 1 2022 0393298709 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

29870978720 Chu Thi Huong Tp Bank

86 Nguyễn Trần Thị Phương 24/04/2004 K56D Kế toán 1 2022 0826408380 Hộ nghèo.
Xét 
mới

1032313187
Nguyen Tran Thi 
Phuong

VCB

87 Trần Gia Phúc Yên 18/05/2004 K56B Kiểm toán 1 2022 0349902752 Hộ nghèo, Bố mất
Xét 
mới

010101180524 Tran Gia Phuc Yen MB 

88 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/02/2004 K56D Kế toán 1 2022 0904715425 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

53210001197920
Nguyen Thi Thanh 
Huyen

BIDV

89 Đặng Thị Ngọc Hoa 12/02/2004 K56D Kế toán 1 2022 814858542
Hộ cận nghèo, 
Bố mất

Xét 
mới

1032312955 Dang Thi Ngoc Hoa VCB



STT Họ và tên Ngày sinh Lớp - Ngành học

Đang 
theo
 học 
năm

Niên 
khóa
 bắt 
đầu 

nhận 
học 

bổng

Điện thoại
Hoàn cảnh
 gia đình

Loại 
học

bổng

Số tài khoản
Tên tài khoản * 

(Viết hoa,  
không dấu)
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Ghi chú

90 Cáp Thị Thu Hà 15/08/2004 K56B Logistics 1 2022 0359062647 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

1029762170 Cap Thi Thu Ha VCB

91 Nguyễn Thị Thu Hoài 13/08/2003 K56B Kinh tế 1 2022 0336527355
Hộ cận nghèo, 
Mẹ mất

Xét 
mới

1025771192 Nguyen Thi Thu Hoai VCB

92 Nguyễn Thị Thanh Lam 19/05/2004 K56D Logistics 1 2022 0338665909 GXN GĐKK. 
Xét 
mới

1032314294
Nguyen Thi Thanh 
Lam

VCB

93 Dương Thị Tuyết 31/07/2004 K56 KTQT 1 2022 0763000997 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

1030180095 Duong Thi Tuyet VCB

94 Đinh Thị Thảo Hương 27/10/2001 K56 TKKT 1 2022 0827094074 GXN GĐKK. 
Xét 
mới

0827094074 Dinh Thi Thao Huong MB 

95 Nguyễn Khánh Huyền 07/12/2004
ƯD27.22

Thiết kế nội thất
1 2022 0964726974 Hộ nghèo

Xét 
mới

102877211199 Nguyen Khanh Huyen Vietinbank

96 Nguyễn Thị Tân Yên 27/12/2004
 SM27.22

Sư phạm Mỹ thuật
1 2022 0848781009 Hộ nghèo

Xét 
mới

1029174429 Nguyen Thi Tan Uyen VCB

97 Bàn Thị  Trang 17/05/2001 KHCT 53 4 2019 0327946149 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0161001753578 Bang Thi Trang VCB

98 Đặng Thị Ngọc Giàu
07/03/2003

CNTP 55A 2 2021 0365858631 Khá Bảo lưu 19037609676010 Dang Thi Ngoc Giau Techcombank

99 Huỳnh Thị  Nga
01/10/2001

KHCT 53 4 2019 0388642741
Gia đình khó 
khăn,mẹ mất

Bảo lưu 0161001753577 Huynh Thi Nga VCB

100
Nguyễn Đức 
Nhật  Vinh 23/08/2001

NTTS 53C 4 2019 0704018229 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0161001753609
Nguyen Duc Nhat 
Vinh

VCB

101 Nguyễn Khoa Thị Mến
15/02/2003

TY 55A 2 2021 097152504 Hộ cận nghèo Bảo lưu 55110001346077
Nguyen Khoa Thi 
Men

102 Hồ Thị Nhường 29/03/2004 KDKNNN 56 1 2022 0346816690
Hộ nghèo, dân tọc 
thiểu số

Xét 
mới

102877015152 Ho Thi Nhuong Vietinbank

103
Nguyễn Trọng 
Cường

06/09/2001 LN 53 2 2019 0867844590  Hộ cận nghèo Bảo lưu 0161001753457 Nguyen Trong Cuong VCB

104 Tôn Thất Cường 15/02/2003 NTTS 55C 2 2021 0812877810 Hộ nghèo Bảo lưu 55110001233160 Ton That Cuong BIDV

X. Trường Đại học Nông Lâm

IX. Trường Đại học Nghệ thuật
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105 Trần Duy  Phú 06/04/2001 NTTS 53A 4 2019 0777926027 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0161001752920 Tran Duy Phu VCB

106 Trần Thị Thu Hường 25/12/2003 CN55B 2 2021 0373632272 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0373632272 Tran Thi Thu Huong MB 

107 Trần Văn Quán 15/05/2000 TY52A 5 2018 0943217975
Gia đình khó 
khăn, Bố bị bệnh 
đái tháo đường

Bảo lưu 0161001729279 Tran Van Quan VCB

108 Võ Hoài Nam 05/10/2000 TY52C 5 2018 0976951066

Gia đình khó 
khăn, 
 mẹ bị bệnh ung 
thư đang điều trị 
tại BV K

Bảo lưu 0161001766620 Vo Hoai Nam VCB

109 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/08/2001 CNTP 53B 4 2021 0348409683
Mẹ bị bệnh nặng, 
bố công việc 
không ổn định

Bảo lưu 0161001752906
Nguyen Thi Cam 
Van

VCB

110 Trần Duy Quý 11/01/2004 CN 56A 1 2022 0899627603
Gia đình cận 
nghèo

Xét 
mới

55110001423554 Tran Duy Quy BIDV

111 Vương Ngọc Tuấn 13/10/2004 CN 56B 1 2022 0898123431
Gia đình hộ 
nghèo, Khuyết tật

Xét 
mới

55110001427158 Vuong Quoc Tuan BIDV

112 Nguyễn Thị Trà My 3/3/2000 Y18-24A 5 2018 0869213320 Hộ nghèo Bảo lưu 51010001416865 Nguyen Thi Tra My BIDV

113 Đỗ Thị Mai 3/4/2001 Y19-25C 4 2019 0373930817 Hộ cận nghèo Bảo lưu 104870588166 Do Thi Mai Vietinbank

114 Phạm Thị Bích Tuyền 24/2/2001 RHM19-25A 4 2019 0392103200 Hộ cận nghèo Bảo lưu 4305205277960
Pham Thi Bich 
Tuyen

Agribank

115 Nguyễn Thị Vân Lam 23/7/2002 RHM20B 3 2020 0353985583 Hộ nghèo Bảo lưu 0431000275699 Nguyen Thi Van Lam VCB

116 Mai Văn Tú 11/11/1998 YHDP20 3 2021 0366349914 Hộ nghèo Bảo lưu 108872509570 Mai Van Tu Vietinbank

117 Phạm Thị Khánh Linh 10/1/2001 DD19-23B 4 2019 0358495623 Hộ cận nghèo Bảo lưu 0271001097400
Pham Thi Khanh 
Linh

VCB

118 Phan Thị Kim Ngọc 4/12/2002 DD20B 3 2020 0379027478 Hộ nghèo Bảo lưu 103872510085 Phan Thi Kim Ngoc Vietinbank

XI. Trường Đại học Y Dược
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119 Nguyễn Hữu Thông 11/9/2002 XNYH20A 3 2021 0378405256 Hộ cận nghèo Bảo lưu 101872510242 Nguyen Huu Thong Vietinbank

120 Hồ Quốc Vương 10/8/2003 RHM21B 2 2021 0777493865 Hộ cận nghèo Bảo lưu 105875093667 Ho Quoc Vuong Vietinbank

121 Lê Thị Nguyệt Quế 17/11/2003 Y21B 2 2021 0329474696 Hộ cận nghèo Bảo lưu 102875093084 Le Thi Nguyet Que Vietinbank

122 Cao A Lích 10/1/2003 Y21B 2 2021 0586497439 Hộ nghèo Bảo lưu 107875096611 Cao A Lich Vietinbank

123 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/8/2002 Y21A 2 2021 0905516953 Hộ nghèo Bảo lưu 0905516953
Nguyen Thi Nhu 
Quynh

MB 

124 Phan Thị Thu Trang 14/7/2002 Y21A 2 2021 0383005581 Hộ cận nghèo Bảo lưu 102872206649 Phan Thi Thu Trang Vietinbank

125 Ngô Thị Duyên 12/12/2003 Y21C 2 2021 0862948280 Hộ nghèo Bảo lưu 101875093143 Ngo Thi Duyen Vietinbank

126 Đặng Thị Hồng Thắm 1/10/2003 RHM21B 2 2021 0346883705 Hộ cận nghèo Bảo lưu 108875093652
Dang Thi Hong 
Tham

Vietinbank

127 Võ Trần Ngọc Trâm 18/4/2003 Y21A 2 2021 0766631899 Hộ nghèo Bảo lưu 55810000234789 Vo Tran Ngoc Tram BIDV

128 Nguyễn Hoàng Hồng Anh 10/6/2003 DUOC21A 2 2021 0799389382 Hộ nghèo Bảo lưu 104875058964
Nguyen Hoang Hong 
Anh

Vietinbank

129 Võ Ngọc Minh 16/1/2002 YHCT21A 2 2021 0866836028 Hộ nghèo Bảo lưu 4706205219137 Vo Ngoc Minh Agribank

130 Lê Thị Thanh Huyền 21/8/2003 XNYH21B 2 2021 0375026313 Hộ cận nghèo Bảo lưu 104875059527 Le Thi Thanh Huyen Vietinbank

131 Bùi Thị Kim Ngân 19/11/2003 YHCT21B 2 2021 0941573878 Hộ nghèo Bảo lưu 261019112003 Bui Thi Kim Ngan MB 

132 Nguyễn Thanh Quang 9/8/2003 HAYH21 2 2021 0376859803 Hộ cận nghèo Bảo lưu 102875093402
Nguyen Thanh 
Quang

Vietinbank

133 Nguyễn Võ Tố Uyên 2/2/2003 DD21B 2 2021 0364190702 Hộ nghèo Bảo lưu 0364190702 Nguyen Vo To Uyen MB 

134 Nguyễn Thị Chi 7/9/2004 XNYH22A 1 2022 0357734702 Hộ nghèo
Xét 
mới

707092004 Nguyen Thi Chi MB 

135 Ngô Thị Hương Yên 14/4/2004 Y22B 1 2022 0387587441 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

100877143942 Ngo Thi Huong Yen Vietinbank
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136 Huỳnh Quang Vinh 12/4/2004 DUOC22C 1 2022 0329053922 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

109877146173 Huynh Quang Vinh Vietinbank

137 Nguyễn Thị Thanh 18/1/2004 HAYH22 1 2022 0935763597 Hộ nghèo
Xét 
mới

63310000691124 Nguyen Thi Thanh BIDV

138 Lương Anh Tiến 27/3/2004 RHM22B 1 2022 0389305324 Hộ cận nghèo
Xét 
mới

104877145824 Luong Anh Tien Vietinbank

139 Hoàng Thị Thu Hương 4/11/2003 YHCT22A 1 2022 0848493848 Hộ nghèo
Xét 
mới

101877154423
Hoang Thi Thu 
Huong

Vietinbank

140 Nguyễn Hữu Tân 22/2/2001 Báo chí K43 4 2020 0332203617 Hộ nghèo Bảo lưu 109870632232 Nguyen Hưu Tan Vietinbank

141 Hồ Thị Mó Linh 20/2/2002 Công tác xã hội K44 3 2020 0397845093 Hộ nghèo Bảo lưu 109872630150 Ho Thi Mo Linh Vietinbank

142 Trần Bảo Thắng 6/9/2002 Kiến trúc K44 3 2020 0818054679 Hộ nghèo Bảo lưu 103872473122 Tran Bao Thang Vietinbank

143 Đặng Văn Tứ 6/10/2002
Kỹ thuât phần mềm 

K44
3 2020 0796557884 Hộ nghèo Bảo lưu 106872471689 Dang Van Tu Vietinbank

144 Hoàng Kim Thiên 27/12/2004
Công nghệ thông tin 

K46
1 2022 0762657225 Hộ nghèo

Xét 
mới

11126032004
Phan Nguyen Yen 
Nhi

MB 

145 Ngô Thời Quang 24/4/2004
Công nghệ thông tin 

K46
1 2022 0865912812 Hộ nghèo

Xét 
mới

4008205135330 Ngo Thoi Quang Agribank

146 Phan Thị Thúy 22/9/2004
Công nghệ thông tin 

K46
1 2022 0931501165 Hộ nghèo

Xét 
mới

4006205162272 Phan Thi Thuy Agribank

147 Nguyễn Minh Quang 15/2/2002
QLTN và Môi 

trường K44
3 2022 0799382036 Hộ nghèo

Xét 
mới

102873779441 Nguyen Minh Quang Vietinbank

148 Trần Thị Hoài Nhi 1/6/2004
Địa chất xây dựng 

K46
1 2022 0962997400 Hộ nghèo

Xét 
mới

0018882609999 Tran Thi Hoai Nhi MB 

149 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/1/2004
Quản lý nhà nước 

K46
1 2022 0941810425 Hộ nghèo

Xét 
mới

1020720628
Nguyen Thi Thuy 
Hang

VCB

150 B Lúp Thị Hương 26/3/2000 Công tác xã hội K43 4 2022 0339241829 Hộ nghèo
Xét 
mới

4212205032046 B Lup Thi Huong Agribank

151 Nguyễn Thị Ánh 6/11/2003 Báo chí K46 1 2022 0389316459 Hộ nghèo
Xét 
mới

9389316459 Nguyen Thi Anh VCB

XII. Trường Đại học Khoa học
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152 Nguyễn Trung Kiên 17/11/2004 Truyền thông số K46 1 2022 0395308413 Hộ nghèo
Xét 
mới

0161001709749 Tran Van Linh VCB

153 Đinh Thị Bình 16/9/2004
Đông phương học 

K46
1 2022 0975668132 Hộ nghèo

Xét 
mới

0975668132 Dinh Thị Binh MB 

154 Nguyễn Thị Trà My 11/10/2004 Kiến trúc K46 1 2022 0779482584 Hộ nghèo
Xét 
mới

0779482584 Nguyen Thi Tra My MB 

Danh sách này gồm có 154 sinh viên./.
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Danh sách này gồm có ….. sinh viên./.
Trong đó:
- Số sinh viên đề nghị bảo lưu:……. sinh viên
- Số sinh viên đề nghị cấp lần đầu: …… sinh viên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN V
(Ký tên, đóng dấu)
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